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BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Nâng cao hiệu quả đọc hiểu môn Tiếng Việt lớp 5 theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018
	I. Lý do chọn đề tài                                                                           
	Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình GDPT 2018. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh. Trong đó, môn Tiếng Việt giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tư duy và khả năng giao tiếp cho học sinh tiểu học. Đặc biệt, việc dạy đọc hiểu cần được đổi mới để đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh.
	Xuất phát từ thực trạng việc dạy đọc hiểu môn Tiếng Việt lớp 5 hiện nay tại trường tiểu học Giang Biên nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung còn nhiều hạn chế, cụ thể:
	- Phương pháp dạy học nhiều khi còn mang tính thụ động: Đôi lúc giáo viên chủ yếu truyền thụ kiến thức theo cách truyền thống, chưa thực sự phát huy khả năng tư duy, tự học và sáng tạo của học sinh.
	- Phụ thuộc vào sách giáo khoa: Giáo viên chưa chủ động và sáng tạo trong việc thiết kế bài học, hệ thống câu hỏi đọc hiểu chưa phù hợp với nhiều mức độ nhận thức của học sinh.
	- Học sinh chưa được rèn luyện đầy đủ kỹ năng đọc hiểu: Việc rèn luyện kỹ năng đọc hiểu còn hạn chế, dẫn đến học sinh gặp khó khăn trong việc nhận diện, phân tích, suy luận và kết nối thông tin từ văn bản.
	Thực tiễn cho thấy giáo viên chưa nắm vững yêu cầu Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là các yêu cầu cần đạt của môn học. Nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu theo chương trình mới. Việc chuyển đổi từ cách dạy truyền thống sang phương pháp phát triển năng lực học sinh chưa được thực hiện hiệu quả do giáo viên chưa được tập huấn đầy đủ và cụ thể. Sự hạn chế trong việc xây dựng hệ thống câu hỏi và tổ chức các hoạt động đọc hiểu khiến việc dạy học chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
	Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu môn Tiếng Việt lớp 5 là cần thiết và cấp bách. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học, giúp giáo viên nắm vững các yêu cầu cần đạt và góp phần phát triển năng lực, phẩm chất học sinh theo Chương trình GDPT 2018.
II. Mục tiêu nghiên cứu
	1. Mục tiêu tổng quát:
	Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu cho giáo viên lớp 5 nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu môn Tiếng Việt của học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Việc đổi mới này giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức ngôn ngữ mà còn hình thành tư duy phân tích, suy luận và khả năng kết nối thông tin từ văn bản vào thực tế cuộc sống.
	2. Mục tiêu cụ thể:
	Nghiên cứu làm rõ các mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt lớp 5 trong Chương trình GDPT 2018 trong sự so sánh với lớp dưới. Trọng tâm là phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh thông qua các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng kiểu văn bản và yêu cầu của chương trình. 
	Đối với đọc hiểu hình thức, học sinh cần nhận biết và phân tích các yếu tố cơ bản như thời gian, địa điểm, nhân vật, hình ảnh và biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hóa) trong văn bản văn học, cũng như cấu trúc và cách triển khai thông tin trong văn bản thông tin.
	Bên cạnh đó, đọc hiểu nội dung đòi hỏi học sinh xác định được các chi tiết nổi bật, nội dung chính và ý nghĩa của văn bản. Học sinh cần tóm tắt được văn bản một cách rõ ràng, nêu được chủ đề và suy luận được nội dung hàm ẩn, từ đó hiểu sâu sắc hơn ý đồ của tác giả. Đây là cơ sở để học sinh hình thành kỹ năng phân tích và tư duy phản biện trong quá trình đọc hiểu.
	Ngoài ra, đọc kết nối cũng là một yêu cầu quan trọng trong chương trình mới. Học sinh không chỉ đọc và hiểu văn bản mà còn biết liên hệ nội dung với bản thân, cuộc sống và các tình huống tương tự. Qua đó, các em có thể nêu lên suy nghĩ, cảm xúc, rút ra bài học ý nghĩa và đề xuất những ý tưởng sáng tạo như kết thúc khác cho câu chuyện hoặc giải quyết tình huống thực tế từ những gì đã đọc.
	Cuối cùng, đọc mở rộng khuyến khích học sinh đọc thêm các văn bản ngoài sách giáo khoa, bao gồm văn bản in và văn bản điện tử. Học sinh lớp 5 cần đọc tối thiểu 35 văn bản văn học và 18 văn bản thông tin trong năm học, đồng thời thuộc lòng các đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn với độ dài khoảng 100 chữ. Việc mở rộng nguồn đọc giúp học sinh phát triển thói quen tự học, khả năng tự tìm kiếm thông tin và mở rộng vốn kiến thức về ngôn ngữ và cuộc sống.
	Nghiên cứu này nhằm giúp giáo viên nắm vững mục tiêu và yêu cầu cụ thể của Chương trình GDPT 2018, thấy được đường phát triển năng lực đọc hiểu của học sinh qua các lớp; từ đó đổi mới phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt và sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh. Qua đó, học sinh được rèn luyện và phát triển năng lực đọc hiểu một cách toàn diện, góp phần hình thành tư duy ngôn ngữ, kỹ năng học tập chủ động và tình yêu đối với tiếng Việt.
	2.1. Phân tích và so sánh phương pháp dạy đọc hiểu môn Tiếng Việt giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018
	Việc so sánh phương pháp dạy đọc hiểu giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018 là cần thiết để làm rõ sự khác biệt và chuyển đổi trong mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. Những phân tích này giúp giáo viên hiểu rõ yêu cầu của chương trình mới và điều chỉnh phương pháp giảng dạy một cách phù hợp, hiệu quả hơn.
	Sự khác biệt trong mục tiêu, Chương trình GDPT 2006 chủ yếu tập trung vào việc truyền thụ kiến thức và kỹ năng đọc hiểu cơ bản. Học sinh được rèn luyện khả năng đọc đúng, đọc rõ và trả lời câu hỏi trực tiếp từ văn bản. Trong khi đó, Chương trình GDPT 2018 đặt mục tiêu phát triển năng lực đọc hiểu toàn diện cho học sinh. Đọc hiểu không chỉ dừng lại ở việc hiểu nội dung tường minh của văn bản mà còn yêu cầu học sinh biết phân tích, suy luận, kết nối và vận dụng vào thực tế cuộc sống.
	Sự khác biệt trong nội dung dạy học, Chương trình GDPT 2006, nội dung đọc hiểu thường bám sát sách giáo khoa với các văn bản được lựa chọn sẵn, có tính chất bắt buộc, ít thay đổi và tập trung vào việc trả lời các câu hỏi tường minh. Các dạng văn bản thường là truyện, bài thơ và một số văn bản thông tin đơn giản.
	Trong Chương trình GDPT 2018, nội dung dạy đọc hiểu được mở rộng với sự đa dạng về kiểu văn bản: văn bản văn học (thơ, truyện, kịch) và văn bản thông tin (giải thích, hướng dẫn, tường thuật, quảng cáo), giáo viên được lựa chọn, thay đổi miễn sao đạt mục tiêu của bài học. Ngoài ra, học sinh được khuyến khích đọc thêm các văn bản ngoài sách giáo khoa và làm quen với văn bản điện tử. Việc mở rộng này giúp học sinh tiếp cận nhiều dạng thông tin khác nhau, từ đó phát triển khả năng đọc hiểu sâu và toàn diện.
	Sự chuyển đổi từ dạy học thụ động sang dạy học phát triển năng lực học sinh: Chương trình GDPT 2006 chủ yếu áp dụng phương pháp dạy học truyền thống, giáo viên đóng vai trò trung tâm và học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Các hoạt động dạy học chủ yếu là giáo viên đọc mẫu, học sinh đọc theo và trả lời câu hỏi có sẵn, ít có những câu hỏi liên hệ kết nối.
	Trong Chương trình GDPT 2018, phương pháp dạy học được chuyển đổi mạnh mẽ sang hướng phát triển năng lực học sinh. Giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ, trong khi học sinh là trung tâm của quá trình học. Học sinh
được rèn luyện khả năng đọc hiểu thông qua các hoạt động như thảo luận nhóm, phân tích văn bản, tóm tắt thông tin, trình bày suy nghĩ và kết nối kiến thức với thực tế. Việc áp dụng các phương pháp như sơ đồ tư duy, kỹ thuật đặt câu hỏi và đọc mở rộng giúp học sinh chủ động, tích cực và sáng tạo trong học tập.
	Cuối cùng là sự khác biệt trong kiểm tra, đánh giá giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018 đã dẫn đến đổi mới căn bản trong cách dạy đọc hiểu. Nếu như Chương trình 2006 chủ yếu đánh giá kết quả cọi trọng kiến thức của văn bản thông qua các câu hỏi, thì Chương trình 2018 lại hướng đến đánh giá năng lực đọc hiểu toàn diện của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà còn coi trọng quá trình học tập, khả năng suy luận, phân tích, kết nối và vận dụng kiến thức đọc hiểu qua các văn bản trên lớp để vận dụng vào thực tiễn đời sống và đọc hiểu văn bản khác cùng loại. Sự thay đổi này giúp học sinh phát triển tư duy phân tích, phản biện, khả năng tự học và hình thành thói quen đọc hiểu sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của Chương trình GDPT 2018.
	- Chương trình GDPT 2006: Với bài thơ hoặc câu chuyện, giáo viên thường yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi như “Bài thơ nói về điều gì?” hoặc “Nhân vật đã làm gì trong câu chuyện?”.
	- Chương trình GDPT 2018: Cùng với bài học đó, giáo viên sẽ mở rộng câu hỏi ở các mức độ cao hơn như: “Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện này?”, “Nếu em gặp tình huống giống nhân vật, em sẽ làm gì?” hoặc “Hãy tìm thêm một kết thúc khác cho câu chuyện”. Những câu hỏi này giúp học sinh phát triển khả năng suy luận, tư duy phản biện và kết nối nội dung với thực tế cuộc sống.
	Bảng so sánh sự khác biệt về đọc hiểu văn bản giữa Chương trình 2006 và Chương trình 2018 trên một số tiêu chí:
	Tiêu chí
	Chương trình GDPT 2006
	Chương trình GDPT 2018

	Mục tiêu

	- Tập trung vào ghi nhớ, tái hiện thông tin tường minh từ văn bản.
	- Phát triển toàn diện năng lực đọc hiểu: nhận biết, phân tích, suy luận, kết nối và vận dụng kiến thức.

	
	- Rèn kỹ năng đọc đúng và hiểu nội dung cơ bản.
	- Nâng cao tư duy phân tích, phản biện, sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn.

	Lựa chọn văn bản

	- Văn bản chủ yếu trong sách giáo khoa, thiên về văn học (thơ, truyện).
	- Văn bản đa dạng: văn học (truyện, thơ, kịch) và văn bản thông tin (giải thích, quảng cáo, miêu tả, hướng dẫn).

	
	- Văn bản có nội dung cố định, ít đổi mới, có tính chất bắt buộc
	- Văn bản mở rộng ngoài sách giáo khoa, bao gồm văn bản điện tử và nguồn tài liệu khác; giáo viên được quyền thay văn bản đọc hiểu

	Nội dung đọc hiểu

Hệ thống câu hỏi

	- Tập trung vào ý nghĩa tường minh và các chi tiết cụ thể của văn bản.
	- Kết hợp hiểu ý nghĩa tường minh và hàm ẩn; tìm hiểu cấu trúc, cách triển khai thông tin trong văn bản.

	
	- Chủ yếu rèn kỹ năng trả lời câu hỏi cụ thể từ văn bản.
	- Rèn kỹ năng tìm ý chính, tóm tắt, phân tích, suy luận và liên hệ với thực tế.

	
	- Câu hỏi đơn giản không quy định cụ thể nội dung đọc hiểu
	- Hệ thống câu hỏi mở theo 3 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng; câu hỏi đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, đọc liên hệ, kết nối

	
	- Thường tập trung vào trả lời câu hỏi tường minh.
	- Câu hỏi yêu cầu học sinh phân tích, suy luận, kết nối nội dung với bản thân và đưa ra ý tưởng sáng tạo.

	Yêu cầu cần đạt

	- Đọc đúng, trả lời đúng các câu hỏi về nội dung cơ bản của văn bản.
	- Đọc đúng, hiểu nội dung, phân tích được ý nghĩa văn bản, suy luận và nêu quan điểm cá nhân.

	
	- Chưa chú trọng đến khả năng kết nối, vận dụng kiến thức.
- Không có sự phân biệt về năng lực đọc giữa các lớp;
	- Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế, rút ra bài học và vận dụng thông tin vào cuộc sống.
- Có sự phân biệt về năng lực đọc giữa các lớp.

	Cách thức tổ chức
 
	- Giáo viên đọc mẫu, học sinh đọc theo và trả lời câu hỏi.
	- Giáo viên tổ chức các hoạt động học tập tích cực như: thảo luận nhóm, sơ đồ tư duy, phân tích và trình bày ý kiến.

	
	- Phương pháp dạy học thụ động, giáo viên là trung tâm.
	- Phương pháp dạy học chủ động, học sinh là trung tâm và phát huy tính tự học.

	Phương pháp đánh giá
 
	- Đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng, chủ yếu qua bài kiểm tra viết.
	- Đánh giá cả quá trình học tập và kết quả cuối cùng, chú trọng phát triển năng lực đọc hiểu.

	
	- Chủ yếu đo lường khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức
	- Đánh giá khả năng phân tích, suy luận, kết nối và vận dụng nội dung đã học vào thực tế.

	
	
	- Không dùng văn bản trong SGK đã học để làm ngữ liệu đọc hiểu, thiên về kiểm tra năng lực;
- Coi trong năng lực

	
	- Dùng văn bản trong SGK đã học để làm ngữ liệu đọc hiểu, thiên về kiểm tra kiến thức
- Coi trọng kiến thức
	


	Như vậy, sự khác biệt giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018 trong dạy đọc hiểu văn bản thể hiện rõ qua mục tiêu, nội dung, hệ thống câu hỏi, cách tổ chức và phương pháp đánh giá. Chương trình 2006 tập trung vào ghi nhớ và tái hiện thông tin, trong khi Chương trình 2018 hướng đến phát triển năng lực đọc hiểu toàn diện, khuyến khích học sinh phân tích, suy luận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Sự đổi mới này đòi hỏi giáo viên phải thay đổi cách dạy học, tổ chức các hoạt động tích cực, sáng tạo và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.
	2.2. Phân tích mức độ cần đạt về kỹ thuật đọc và đọc hiểu của môn Tiếng Việt lớp 5 trong Chương trình GDPT 2018:
	Yêu cầu kỹ thuật đọc từ lớp 1 đến lớp 5 trong Chương trình GDPT 2018 được phát triển theo lộ trình rõ ràng. Ở lớp 1 và lớp 2, học sinh cần đọc đúng âm, vần, tiếng và câu, ngắt nghỉ đúng chỗ với tốc độ tăng từ 40–70 tiếng/phút, bước đầu biết đọc thầm và phân biệt lời nhân vật. Đến lớp 3 và lớp 4, học sinh được rèn đọc diễn cảm với tốc độ tăng lên 70–90 tiếng/phút, biết đọc theo vai trong đoạn đối thoại, sử dụng từ điển học sinh và ghi chép ý chính từ văn bản. Lên lớp 5, học sinh đạt yêu cầu đọc diễn cảm các dạng văn bản với tốc độ 90–100 tiếng/phút, biết đọc lướt, đọc kĩ và sử dụng từ điển tiếng Việt để tra cứu thông tin, đồng thời ghi chép tóm tắt nội dung quan trọng.
	* Tham khảo bảng so sánh yêu cầu cần đạt về kỹ thuật đọc (Phụ lục I).
	Yêu cầu đọc hiểu văn bản của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bao gồm đọc hiểu hình thức, đọc hiểu nội dung, đọc kết nối và đọc mở rộng. Ở lớp 1, học sinh nhận biết chi tiết cơ bản như nhân vật, sự kiện và trả lời câu hỏi đơn giản. Lên lớp 2 và lớp 3, yêu cầu mở rộng với khả năng nhận biết biện pháp nghệ thuật (vần, so sánh), tóm tắt ý chính và liên hệ nội dung văn bản với bản thân. Từ lớp 4 đến lớp 5, học sinh cần phân tích, suy luận ý nghĩa hàm ẩn, nhận biết chủ đề, mối quan hệ giữa các chi tiết trong văn bản và nêu cảm nhận, bài học rút ra. Đối với đọc mở rộng, học sinh đọc tối thiểu 35 văn bản văn học và 18 văn bản thông tin mỗi năm học, kết hợp với việc thuộc lòng các đoạn thơ hoặc bài thơ phù hợp với cấp độ lớp.
	* Tham khảo bảng so sánh yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu giữa các lớp (Phụ lục 2).
	2.3. Thực trạng hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong sách giáo khoa hiện nay
	Hiện nay, hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong 03 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 đang được sử dụng gồm: Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống và Chân Trời Sáng Tạo. Khi so sánh với yêu cầu cần đạt về đọc hiểu trong Chương trình GDPT 2018, có thể thấy vẫn còn một số tồn tại theo yêu cầu ccafn đạt của Chương trình. Cụ thể:
	* Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bài học: Thanh âm của gió (trang 8) có hệ thống câu hỏi:
	Hệ thống câu hỏi:
	Câu 1: “Khung cảnh thiên nhiên các bạn nhỏ đi chăn trâu được miêu tả như thế nào?”
	→ Loại câu hỏi: Đọc hiểu hình thức.
	→ Nhận xét: Học sinh nhận biết các chi tiết cụ thể về cảnh thiên nhiên trong văn bản.
	Câu 2: “Em Bốn đã phát hiện ra trò chơi gì? Vì sao các bạn nhỏ thích trò chơi đó?”
	→ Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung.
	→ Nhận xét: Yêu cầu học sinh nêu ý chính và nguyên nhân, giúp hiểu rõ nội dung câu chuyện.
	Câu 3: “Việc bố hưởng ứng trò chơi của hai anh em nói lên điều gì? Chọn phương án trả lời đúng”.
	Các đáp án lựa chọn:
	A. Trò chơi hấp dẫn đến mức người lớn cũng thích chơi.
	B. Bố khuyến khích các con chơi trò chơi ngoài trời.
	C. Bố muốn hòa nhập vào thế giới trẻ thơ của các con.
	→ Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung và suy luận.
	→ Nhận xét: Câu hỏi yêu cầu học sinh suy luận từ chi tiết trong câu chuyện để chọn phương án đúng, phát triển khả năng phân tích ý nghĩa sâu xa của hành động nhân vật.
	Câu 4: “Tưởng tượng em cũng tham gia vào trò chơi bịt tai nghe gió. Hãy nói với các bạn điều em nghe thấy.”
	→ Loại câu hỏi: Đọc liên hệ và kết nối.
	→ Nhận xét: Câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng trí tưởng tượng, liên hệ thực tế bản thân để mở rộng bài học.
	* Bộ sách “Cánh Diều” – Bài học: Chuyện một người thầy (trang 9-10), có hệ thống câu hỏi:
	Câu 1: “Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của thầy giáo với học trò?”
	→ Loại câu hỏi: Đọc hiểu hình thức.
	→ Nhận xét: Học sinh tìm chi tiết cụ thể để nhận diện hành động và cảm xúc của thầy giáo.
	Câu 2: “Vì sao thầy giáo lại vượt qua khó khăn để dạy học?”
	→ Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung.
	→ Nhận xét: Học sinh xác định nguyên nhân và ý nghĩa hành động của nhân vật, phát triển kỹ năng thông hiểu.
	Câu 3: “Em học được điều gì từ tấm gương của thầy giáo?”
	→ Loại câu hỏi: Đọc liên hệ và kết nối.
	→ Nhận xét: Câu hỏi yêu cầu học sinh liên hệ bài học với bản thân và rút ra thông điệp ý nghĩa.
	* Bộ sách “Chân trời sáng tạo”, bài học: Chiều dưới chân núi (trang 10-11)
	Hệ thống câu hỏi:
	Câu 1: “Ba mẹ con đi chơi ở đâu? Khung cảnh đó được miêu tả như thế nào?”
	Loại câu hỏi: Đọc hiểu hình thức.
	Phân tích: Câu hỏi yêu cầu học sinh xác định địa điểm và các chi tiết miêu tả cảnh vật trong văn bản. Đây là dạng câu hỏi ở mức nhận biết, giúp học sinh tìm thông tin cụ thể từ văn bản.
	Nhận xét: Câu hỏi phù hợp với yêu cầu đọc hiểu hình thức, giúp học sinh nhận diện thông tin tường minh trong văn bản nhưng chưa khuyến khích suy luận sâu.
	Câu 2: “Người mẹ nhớ lại những kỷ niệm nào về tuổi thơ của mình?”
	Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung.
	Phân tích: Câu hỏi yêu cầu học sinh nêu lại các kỷ niệm tuổi thơ của người mẹ. Đây là dạng câu hỏi ở mức thông hiểu, giúp học sinh tìm ý chính trong đoạn văn.
	Nhận xét: Câu hỏi này phát triển khả năng đọc hiểu nội dung nhưng vẫn mang tính chất tái hiện thông tin, chưa đòi hỏi học sinh suy luận hoặc kết nối thực tế.
	Câu 3: “Ba mẹ con làm gì khi thấy con cánh cam? Những việc làm đó nói lên điều gì?”
	Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung và suy luận.
	Phân tích: Học sinh cần xác định hành động của ba mẹ con và suy luận ý nghĩa của những hành động đó. Đây là dạng câu hỏi kết hợp giữa nội dung tường minh và suy luận hàm ý.
	Nhận xét: Câu hỏi này yêu cầu học sinh phân tích ý nghĩa sâu xa của hành động nhân vật, phát triển kỹ năng suy luận và tư duy logic.
	Câu 4: “Vì sao người mẹ kể cho các con nghe những ký ức đang sống động trong tâm trí của mình?”
	Loại câu hỏi: Đọc hiểu nội dung và suy luận.
	Phân tích: Học sinh cần nêu lý do và suy luận về mục đích của việc người mẹ chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ. Câu hỏi này yêu cầu học sinh hiểu ý nghĩa hàm ẩn trong câu chuyện.
	Nhận xét: Đây là câu hỏi phát triển khả năng suy luận ý nghĩa của văn bản, phù hợp với yêu cầu đọc hiểu nội dung ở mức cao hơn.
	Câu 5: “Theo em vì sao ba mẹ con lại cảm thấy yêu mến cuộc đời này?”
	Loại câu hỏi: Đọc liên hệ và kết nối.
	Phân tích: Học sinh cần suy luận từ nội dung văn bản và bày tỏ quan điểm cá nhân về tình yêu cuộc sống. Đây là dạng câu hỏi kết nối nội dung văn bản với cảm nhận và suy nghĩ của học sinh.
	Nhận xét: Câu hỏi mở rộng và khuyến khích học sinh liên hệ bản thân, phát triển khả năng tư duy và kết nối thực tế.
	Qua việc phân tích trên, chúng ta nhận thấy, hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong 3 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 có những ưu điểm và hạn chế sau:
	* Về Ưu điểm
	Về phân bổ các loại câu hỏi cơ bản: Cả 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, và Chân trời sáng tạo đều đã xây dựng hệ thống câu hỏi đáp ứng 3 mức độ chính:
	- Đọc hiểu hình thức: Giúp học sinh nhận diện các chi tiết cụ thể trong văn bản.
	- Đọc hiểu nội dung: Rèn khả năng nắm bắt ý chính và suy luận ý nghĩa của sự việc, hành động nhân vật.
	- Đọc liên hệ và kết nối: Tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ cảm xúc, liên hệ nội dung bài học với bản thân và cuộc sống thực tế.
	- Tính thực tiễn: Một số câu hỏi đã hướng tới việc khuyến khích học sinh kết nối nội dung bài học với thực tiễn, phát triển tư duy liên hệ và rút ra bài học ý nghĩa. Ví dụ: “Hãy nói với các bạn điều em nghe thấy khi bịt tai nghe gió.”
	Khả năng phát triển kỹ năng cơ bản: Câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản của văn bản.
	* Về những tồn tại hạn chế
	- Thiếu câu hỏi ở mức độ vận dụng sáng tạo: Hệ thống câu hỏi hiện tại chưa khai thác đầy đủ khả năng sáng tạo của học sinh. Các câu hỏi mở mang tính vận dụng cao như viết tiếp câu chuyện, đề xuất ý tưởng mới, hay tạo ra nội dung sáng tạo vẫn còn thiếu.
	Chưa có câu hỏi phân tích ngôn ngữ và biện pháp nghệ thuật: Dù có một số câu hỏi suy luận, nhưng chưa có câu hỏi yêu cầu học sinh phân tích sâu về từ ngữ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật và tác dụng của chúng trong văn bản. Điều này hạn chế khả năng cảm thụ, phân tích văn bản vận dụng trong phần viết của học sinh.
	Phân bổ chưa đồng đều giữa các mức độ: Phần lớn câu hỏi vẫn tập trung ở mức độ nhận biết và thông hiểu, chưa có sự cân đối giữa các cấp độ nhận thức theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 (nhận biết, thông hiểu, vận dụng).
	*Tham khảo "Bảng phân loại hệ thống câu hỏi đọc hiểu của một số bộ sách (Theo phụ lục đính kèm Phụ lục III )
	Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, hệ thống câu hỏi có thể bổ sung thêm:
	Câu hỏi phân tích ngôn ngữ: “Tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật? Những từ ngữ đó gợi lên điều gì?”
	Câu hỏi vận dụng sáng tạo: “Hãy tưởng tượng em đang ở một khung cảnh thiên nhiên đẹp như vậy. Em sẽ miêu tả cảnh vật đó như thế nào trong một đoạn văn ngắn?”
	Việc bổ sung và điều chỉnh câu hỏi theo hướng mở rộng và sáng tạo sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực đọc hiểu, từ nhận diện thông tin, suy luận ý nghĩa đến vận dụng vào thực tế và sáng tạo nội dung mới. Điều này phù hợp với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất theo Chương trình GDPT 2018.
	2.4. Kết luận và đề xuất
	Từ những điều phân tích trên, chúng ta nhận thấy, sách giáo khoa không còn là tài liệu duy nhất và cố định để giảng dạy, mà được sử dụng như một tài liệu tham khảo quan trọng. Nội dung sách giáo khoa được thiết kế dựa trên yêu cầu của chương trình GDPT 2018, nhưng giáo viên có quyền linh hoạt bổ sung ngữ liệu khác để đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực học sinh. Đồng thời nhận thức, Chương trình GDPT 2018 là văn bản pháp lý chính thức, định hướng mục tiêu, năng lực cần đạt và nội dung cốt lõi. Đây là cơ sở để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và đánh giá học sinh. Mọi hoạt động dạy học cần bám sát chương trình, không phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa. Vì vậy giáo viên cần chủ động và sáng tạo: Giáo viên cần phát huy vai trò tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập một cách sáng tạo, thay vì chỉ dạy theo câu hỏi trong sách giáo khoa, truyền đạt nội dung trong sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi giáo viên linh hoạt lựa chọn, thiết kế ngữ liệu, hệ thông câu hỏi cần phù hợp, tổ chức các hoạt động sáng tạo như thảo luận, đóng vai, đọc mở rộng và đánh giá học sinh dựa trên năng lực toàn diện của các em.
	III. Thực trạng dạy đọc hiểu hiện nay tại các trường trong huyện
	1. Đánh giá thực trạng
	1. Đối với giáo viên:
	Hiện nay, nhiều giáo viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu cũng như yêu cầu cần đạt của dạy đọc hiểu theo Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là định hướng phát triển năng lực học sinh. Phương pháp dạy đọc hiểu còn nặng tính khuôn mẫu, thiếu tính linh hoạt và chưa thực sự đổi mới để phù hợp với thực tiễn lớp học. Trong việc rèn kỹ thuật đọc, giáo viên chưa chú trọng hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng một cách trôi chảy, ngắt nghỉ đúng và đọc diễn cảm để thể hiện sắc thái của văn bản. Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá thường xuyên trong tiết dạy đọc hiểu chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, dẫn đến việc hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời cho học sinh còn hạn chế. Đặc biệt, một số giáo viên vẫn phụ thuộc nhiều vào nội dung sách giáo khoa, chưa khai thác được các ngữ liệu phong phú khác để kích thích khả năng tự học và tư duy của học sinh.
	2. Đối với học sinh:
	Năng lực đọc hiểu của học sinh vẫn còn nhiều hạn chế, thể hiện ở việc khó khăn trong nhận biết các chi tiết cơ bản, phân tích ý nghĩa nội dung, và suy luận sâu từ văn bản. Nhiều học sinh chưa hình thành được kỹ năng đọc lướt, đọc kỹ để nắm bắt thông tin quan trọng và ý nghĩa ẩn dụ của văn bản, điều này khiến việc học chưa đạt yêu cầu về đọc hiểu theo chương trình mới. Đồng thời, kỹ năng đọc thành tiếng của học sinh còn yếu, biểu hiện ở việc chưa biết cách ngắt nghỉ phù hợp, nhấn giọng đúng chỗ hoặc thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Những yếu tố này không chỉ làm giảm hiệu quả tiếp nhận văn bản mà còn ảnh hưởng đến khả năng trình bày và tư duy ngôn ngữ của các em.
Bảng GV đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh: 
	Mức độ nhận thức
	Khả năng HS đáp ứng yêu cầu câu hỏi

	
	Tốt (%)
	Khá (%)
	Trung bình (%)
	Yếu (%)

	Câu hỏi nhận biết
	24%
	40%
	33%
	3%

	Câu hỏi thông hiểu
	21%
	33%
	34%
	12%

	Câu hỏi vận dụng
	18%
	25%
	39%
	18%

	Câu hỏi sáng tạo       
	15%
	21%
	43%
	21%


Bảng GV đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh theo yêu cầu CT 2018



	Theo yêu cầu CT 2018
	Khả năng HS đáp ứng yêu cầu câu hỏi

	
	Tốt (%)
	Khá (%)
	Trung bình (%)
	Yếu (%)

	Đọc hiểu hình thức
	21%
	26%
	50%
	3%

	Đọc hiểu nội dung
	18%
	29%
	47%
	6%

	Đọc liên hệ kết nối
	15%
	21%
	52%
	12%


2. Nguyên nhân:
	Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc dạy và học đọc hiểu theo Chương trình GDPT 2018. Trước hết, qua kết quả khảo sát giáo viên của trường hầu hết giáo viên chưa được tập huấn đầy đủ và sâu sắc về nội dung, phương pháp và yêu cầu của chương trình mới. Cụ thể, qua khảo sát tỷ lệ mức độ hài lòng các đợt tập huấn của giáo viên: Mức độ đánh giá Tốt: 20%, Khá: 24%, Trung bình: 35 %, không hài lòng: 21%. Điều này khiến họ thiếu tự tin và gặp khó khăn trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Thêm vào đó, tài liệu hỗ trợ và các phương pháp giảng dạy đổi mới còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức các hoạt động dạy học linh hoạt, sáng tạo.
	Ngoài ra, học sinh chưa được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu một cách thường xuyên, có hệ thống và bài bản. Nhiều lớp học vẫn chú trọng việc truyền thụ kiến thức lý thuyết thay vì thực hành kỹ năng đọc hiểu qua các hoạt động phong phú. Đặc biệt, việc thiếu các bài tập rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và liên hệ thực tế từ văn bản khiến học sinh khó nâng cao năng lực đọc hiểu. Một số yếu tố khác như sĩ số lớp học đông, thời lượng tiết dạy hạn chế và áp lực từ các môn học khác cũng làm giảm hiệu quả dạy và học đọc hiểu.
	3. Hậu quả:
	Đối với giáo viên, việc chưa được tập huấn đầy đủ và thiếu tài liệu hỗ trợ khiến giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình GDPT 2018. Nhiều giáo viên vẫn sử dụng các phương pháp giảng dạy cũ và chưa linh hoạt trong việc thiết kế đề kiểm tra, dẫn đến việc kiểm tra đọc hiểu không đạt yêu cầu. Đặc biệt, một số giáo viên sử dụng ngay các văn bản đã được học trong sách giáo khoa để kiểm tra, khiến học sinh không phát huy được năng lực đọc hiểu đối với văn bản mới và giảm tính sáng tạo trong học tập. Giáo viên chưa thấy mối liên hệ mật thiết giữa kỹ năng đọc và đọc hiểu, kỹ năng viết và việc kiểm tra trong quá trình giảng dạy.
	Đối với học sinh, học sinh gặp khó khăn trong việc phát triển kỹ năng đọc hiểu do chưa được rèn luyện thường xuyên và có hệ thống. Điều này dẫn đến hạn chế trong khả năng nhận biết, phân tích và suy luận từ văn bản, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập môn Tiếng Việt và các môn học khác như Lịch sử, Địa lý, và Khoa học. Thiếu năng lực đọc hiểu cũng làm giảm khả năng tự học và tư duy độc lập, gây cản trở cho quá trình học tập toàn diện của học sinh.
	IV. Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu theo với yêu cầu Chương trình GDPT 2018
[bookmark: _GoBack]	1. Xác định mục tiêu bài dạy
	a) Nghiên cứu mục tiêu của tiết dạy cần đạt về đọc hiểu theo kiểu văn bản trong CT 2018
	- Phân tích rõ yêu cầu cần đạt đối với học sinh theo từng cấp độ đọc hiểu (tái hiện, thông hiểu, vận dụng) trong Chương trình GDPT 2018.
	- Xác định năng lực ngôn ngữ và phẩm chất mà bài học đọc hiểu cần hình thành ở học sinh.
	- Đối chiếu các mục tiêu dạy đọc hiểu theo từng kiểu văn bản (văn học, nghị luận, thông tin) để làm cơ sở xây dựng nội dung và phương pháp dạy học phù hợp.
	b) Nghiên cứu mục tiêu trong SGK đang dùng so với mục tiêu CT 2018
	- Đọc và phân tích kỹ nội dung bài học trong SGK để hiểu rõ yêu cầu của các câu hỏi, bài tập liên quan đến đọc hiểu.
	- So sánh mục tiêu cụ thể trong SGK với yêu cầu cần đạt của CT 2018 để phát hiện các điểm cần điều chỉnh hoặc bổ sung trong thiết kế bài giảng.
	- Tìm hiểu tính liên thông giữa nội dung bài đọc hiểu trong SGK và những nhiệm vụ dạy học thực tế để tránh lệch hướng.
	c) Nghiên cứu mục tiêu của từng hoạt động trên lớp
	- Hoạt động khởi động: Đặt mục tiêu tạo hứng thú, kích thích tư duy, khơi gợi kết nối với nội dung bài đọc hiểu.
	- Hoạt động hình thành kiến thức: Xác định các mục tiêu cụ thể về kỹ năng đọc hiểu (nhận diện nội dung, phân tích chi tiết, suy luận ý nghĩa).
	- Hoạt động luyện tập: Đặt mục tiêu củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi, phát triển khả năng tư duy phản biện và lập luận.
	- Hoạt động vận dụng: Xác định các mục tiêu giúp học sinh liên hệ nội dung bài học với thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống mới.
	2. Phân tích và lựa chọn ngữ liệu cho phù hợp
	a) Phân tích đánh giá các văn bản trong SGK và lựa chọn những văn bản phù hợp với yêu cầu CT GDPT 2018
	- Xem xét nội dung, mục đích và yêu cầu cần đạt của các văn bản trong SGK để đảm bảo tính liên quan và bám sát yêu cầu cần đạt theo CT 2018.
	- Đánh giá mức độ phù hợp của từng văn bản với kiểu bài đọc hiểu (văn học, nghị luận, thông tin) theo yêu cầu chương trình mới.
	- Kiểm tra tính đa dạng về nội dung, thể loại, cách diễn đạt để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu toàn diện cho học sinh.
	- Loại bỏ hoặc thay thế các ngữ liệu không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại, không đáp ứng đủ các tiêu chí về tư tưởng, giá trị nghệ thuật và tính thời sự.
	b) Linh hoạt trong việc bổ sung các văn bản ngoài SGK để rèn kỹ năng đọc hiểu đa dạng cho học sinh
	- Lựa chọn các ngữ liệu mới, phong phú từ thực tiễn như bài báo, đoạn văn, thơ hiện đại, trích đoạn văn học... hoặc trong các bộ sách giáo khoa khác.
	- Đảm bảo các văn bản ngoài SGK phải đáp ứng các tiêu chí về tính giáo dục, tính nghệ thuật và tính phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
	- Kết hợp các ngữ liệu mang tính vùng miền, văn hóa, thời sự để giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tiễn và nâng cao khả năng tư duy phản biện.
	- Sử dụng các văn bản bổ sung nhằm mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu ở nhiều cấp độ: từ nhận diện thông tin, giải mã ý nghĩa đến liên hệ thực tế.
	* Yêu cầu:
	- Việc lựa chọn và bổ sung ngữ liệu cần đảm bảo không làm giảm giá trị cốt lõi của bài học trong SGK, đồng thời vẫn khơi gợi sự hứng thú và sáng tạo của học sinh.
	- Tích hợp các ngữ trong tiết học sao cho phù hợp với thời lượng và mục tiêu bài học đã định.
	3. Đổi mới tổ chức các hoạt động đọc hiểu 
	- Thiết kế xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu theo yêu cầu CT 2018 (Đọc hiểu hình thức, đọc hiểu nội dung, đọc liên hệ kết nối) và các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng).
	- Đa dạng hóa phương pháp dạy học: sử dụng sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm, kỹ thuật đặt câu hỏi để phát huy khả năng tư duy của học sinh.
	- Thiết kế tổ chức các hoạt động trên lớp: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng bám sát vào mục tiêu của bài học, phù hợp với đối tượng, đảm bảo tính khả thi; không quá tham việc tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin... mà quên mất mục tiêu cơ bản của bài dạy.
	- Rèn kỹ thuật đọc thành tiếng: chú ý cách ngắt nghỉ, nhấn giọng và đọc diễn cảm.
	- Rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản thông qua các hoạt động tìm hiểu từ khóa, ý chính và suy luận nội dung.
	4. Xây dựng môi trường đọc mở rộng:
	- Khuyến khích đọc thêm: Định hướng học sinh đọc các loại sách báo, truyện ngắn phù hợp để mở rộng hiểu biết và rèn kỹ năng đọc hiểu.
	- Phối hợp với phụ huynh: Hướng dẫn phụ huynh tạo không gian và thói quen đọc sách tại nhà, giúp học sinh duy trì niềm yêu thích đọc.	
	V. Một số kinh nghiệm và kiến nghị
	1. Kinh nghiệm
1.1. Xác định rõ mục tiêu dạy học và thiết kế hoạt động hiệu quả: Để nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu, giáo viên cần xác định mục tiêu cụ thể của bài dạy và từng hoạt động trên lớp, đảm bảo chúng phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT 2018. Việc thiết kế các hoạt động như khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, và vận dụng cần hướng tới mục tiêu của từng hoạt động và phát triển năng lực tự học, tư duy phân tích, và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.
	1.2. Lựa chọn văn bản đọc hiểu và xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung chương trình và năng lực học sinh đóng vai trò quan trọng. Các văn bản cần được chọn lọc sao cho vừa đáp ứng yêu cầu cần đạt của tiết dạy, vừa khơi gợi sự hứng thú. Hệ thống câu hỏi nên được thiết kế theo các mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng), khuyến khích học sinh phân tích, suy luận và liên hệ thực tế, phát triển khả năng đọc hiểu toàn diện.
	1.3. Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu: Phương pháp tổ chức các hoạt động dạy đọc hiểu cần chú trọng tới việc phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. Các hoạt động như thảo luận nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy, kỹ thuật đặt câu hỏi, và đọc mở rộng không chỉ giúp học sinh hiểu sâu văn bản mà còn tăng cường khả năng tư duy sáng tạo và ứng dụng thực tiễn.
	1.4. Đổi mới đọc hiểu môn Tiếng Việt cần đi liền với đổi mới kiểm tra đánh giá. 
	- Cần gắn kết dạy học và kiểm tra đánh giá: Xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá dựa trên các yêu cầu cần đạt về năng lực đọc hiểu theo Chương trình GDPT 2018, tập trung vào nội dung đọc hiểu theo yêu cầu cần đạt (đọc hiểu hình thức, đọc hiểu nội dung, đọc liên hệ kết nối) các mức độ nhận thức từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng đến sáng tạo.
	- Đa dạng hóa hình thức đánh giá: Kết hợp kiểm tra viết với các hình thức đánh giá khác như thuyết trình, làm dự án, hoặc tạo sản phẩm sáng tạo, giúp học sinh thể hiện rõ năng lực đọc hiểu và tư duy.
	- Đánh giá quá trình: Chú trọng việc đánh giá quá trình học tập thông qua các hoạt động nhóm, thảo luận, và thực hành trên lớp để đảm bảo học sinh được hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời.
	- Tăng cường phản hồi và tự đánh giá: Cung cấp phản hồi chi tiết để học sinh nhận ra điểm mạnh, điểm cần cải thiện và khuyến khích học sinh tự đánh giá để nâng cao ý thức học tập và tự điều chỉnh. Qua bảng đánh giá năng lực đọc của học sinh lớp 5: Khả năng đọc thành tiếng: đạt. Đọc thầm: Đạt. Đọc linh hoạt: Đạt, Tra cứu và sử dụng từ điển: Chưa đạt. Ghi chép thông tin: Chưa đạt.
	2. Kiến nghị
	Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, thường xuyên về Chương trình GDPT 2018, tập trung vào yêu cầu đổi mới trong dạy học đọc hiểu. Hỗ trợ giáo viên tiếp cận tài liệu và phương pháp giảng dạy hiện đại, bao gồm các ví dụ minh họa cụ thể và hướng dẫn chi tiết về thiết kế bài học.
	Đối với nhà trường, cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, như bố trí thời gian hợp lý, cung cấp tài liệu tham khảo, và trang bị các công cụ hỗ trợ giảng dạy. Khuyến khích giáo viên sáng tạo trong việc lựa chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa và thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với đối tượng học sinh và mục tiêu bài học.
	Đối với giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn văn bản và xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo. Nghiên cứu sâu yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và tổ chức hoạt động đa dạng để phát huy tối đa năng lực học sinh. Việc ra đề kiểm tra đánh giá cần bám sát mục tiêu của chưng trình tránh ra đề không đáp ứng yêu cầu cần đạt hoặc quá cao so với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018. Tăng cường phối hợp với phụ huynh và các tổ chức trong nhà trường để xây dựng môi trường học tập tích cực, thúc đẩy thói quen đọc sách của học sinh.
	VI. Kết luận
	Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Việc xác định rõ mục tiêu dạy học, lựa chọn ngữ liệu phù hợp, đổi mới phương pháp giảng dạy, và gắn kết với kiểm tra đánh giá là những giải pháp cốt lõi để đạt hiệu quả trong dạy đọc hiểu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, sự phối hợp giữa các cấp quản lý, nhà trường, giáo viên và phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường học tập tích cực, hỗ trợ và khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng đọc hiểu. Đồng thời, giáo viên cần linh hoạt và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập, giúp học sinh hứng thú với môn học và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bản báo cáo này được viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đóng góp một số giải pháp thực tiễn để nâng cao hiệu quả dạy đọc hiểu môn Tiếng Việt. Đây không chỉ là thành quả từ sự nghiên cứu và áp dụng thực tiễn mà còn là cơ hội để cùng nhau học hỏi và hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các đồng nghiệp, chuyên gia và những người quan tâm, để tiếp tục cải thiện và phát triển các giải pháp hiệu quả hơn trong những năm học tiếp theo.
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MỘT SỐ PHỤ LỤC

PHỤ LỤC I
BẢNG SO SÁNH VỀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ KỸ THUẬT ĐỌC CẢ CÁC LỚP
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lưng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn (hoặc trên hai tay). Giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở khoảng 25cm.
- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (có thể đọc chưa thật đúng một số tiếng có vần khó, ít dùng).
- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ đọc khoảng 40 – 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ.
- Bước đầu biết đọc thầm.
Nhận biết được bìa sách và tên sách.
	- Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng). Thuộc bảng chữ cái tiếng Việt; biết phân biệt tên chữ cái (a, bê, xê,...) và âm (a, bờ, cờ,...) mà chữ cái và con chữ biểu hiện.
- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn. Tốc độ đọc khoảng 60 – 70 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu, chỗ ngắt nhịp thơ.
 - Bước đầu phân biệt được lời nhân vật trong đối thoại và lời người kể chuyện để đọc với ngữ điệu phù hợp.
- Biết đọc thầm.
 - Nhận biết được thông tin trên bìa sách: tranh minh hoạ, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản.
Điền được những thông tin quan trọng vào phiếu đọc sách.
	- Đọc đúng và bước đầu biết đọc diễn cảm các đoạn văn miêu tả, câu chuyện, bài thơ; tốc độ đọc khoảng 70 – 80 tiếng trong 1 phút. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu hay chỗ ngắt nhịp thơ.
- Đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong một đoạn đối thoại có hai hoặc ba nhân vật.
- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 2.
- Đánh dấu được đoạn sách đang đọc.
Ghi chép ngắn gọn những nội dung quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
	- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả: nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 80 – 90 tiếng trong 1 phút.
- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3.
- Sử dụng được từ điển học sinh để tìm từ và nghĩa của các từ ngữ mới.
- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.

	 - Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch bản, bài thơ, bài miêu tả, tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng trong 1 phút.
- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 4.
- Sử dụng được một số từ điển tiếng Việt thông dụng để tìm từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và tra cứu thông tin khác.
-Biết đọc theo những cách khác nhau (đọc lướt và đọc kĩ).
- Ghi chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.







PHỤ LỤC II
BẢNG SO SÁNH YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ ĐỌC HIỂU GIỮA CÁC LỚP

	Kiểu văn bản
	Nội dung đọc
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	










Văn bản văn học
	



Đọc hiểu hình thức
	- Nhận biết được hình dáng, hành động của nhân vật thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào gợi ý của giáo viên.
- Nhận biết được lời nhân vật trong truyện dựa vào gợi ý của giáo viên.
	Nhận biết được địa điểm, thời gian, các sự việc chính của câu chuyện.
-Nhận biết được hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật qua ngôn ngữ và hình ảnh.
-Nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời thoại.
- Nhận biết được vần trong thơ.
	-Nhận biết được điệu bộ, hành động của nhân vật qua một số từ ngữ trong văn bản.
- Nhận biết được thời gian, địa điểm và trình tự các sự việc trong câu chuyện.
- Nhận biết được vần và biện pháp tu từ so sánh trong thơ.
- Nhận xét được về hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình
	- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, lời thoại.
- Nhận biết được trình tự sắp xếp các sự việc trong câu chuyện theo quan hệ nhân quả.
- Nhận biết được quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện thể hiện qua cách xưng hô.
- Nhận biết được hình ảnh trong thơ, lời thoại trong văn bản kịch
- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.
	- Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng và văn bản viết về người thật, việc thật.
- Nhận biết được thời gian, địa điểm và tác dụng của chúng trong câu chuyện.
- Hiểu từ ngữ, hình ảnh, biện pháp so sánh, nhân hoá trong văn bản.


	
	


Đọc hiểu nội dung
	Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết được thể hiện tường minh.
- Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản của văn bản dựa vào gợi ý hỗ trợ.
	Biết nêu và trả lời câu hỏi về một số chi tiết nội dung trong văn bản như: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý
	-Nhận biết được chi tiết và nội dung chính. Hiểu được nội dung hàm ẩn của văn bản với những suy luận đơn giản.
-Tìm được ý chính của từng đoạn văn dựa trên các câu hỏi gợi ý.
-Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý.
	- Nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính của văn bản; dựa vào gợi ý hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản.
- Tóm tắt được văn bản truyện đơn giản.
- Nhận biết được chủ đề văn bản.

	- Nhận biết được một số chi tiết tiêu biểu và nội dung chính của văn bản. Hiểu được nội dung hàm ẩn dễ nhận biết của văn bản.
-Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.
- Hiểu chủ đề của văn bản.


	
	


Đọc kết nối
	Liên hệ được tranh minh hoạ với các chi tiết trong văn bản.
-Nêu được nhân vật yêu thích nhất và bước đầu biết giải thích vì sao.

	Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích được vì sao.

	- Lựa chọn một nhân vật trong tác phẩm đã học hoặc đã đọc, nêu tình cảm và suy nghĩ về nhân vật đó.
- Lựa chọn một nhân vật hoặc địa điểm trong tác phẩm đã học hoặc đã đọc, mô tả hoặc vẽ lại được nhân vật, địa điểm đó.

	-Nêu được tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Nêu được câu chuyện, bài hoặc đoạn thơ mà mình yêu thích nhất và giải thích vì sao.
- Nêu được cách ứng xử của bản thân nếu gặp những tình huống tương tự như tình huống của nhân vật trong tác phẩm.
	Biết nhận xét về thời gian, địa điểm, hình dáng, tính cách của nhân vật qua hình ảnh trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
- Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
- Nêu những điều học được từ câu chuyện, bài thơ, màn kịch; lựa chọn điều tâm đắc  nhất và giải thích vì sao.


	
	


Đọc mở rộng
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
- Thuộc lòng 4 – 5 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi đoạn thơ, bài thơ có độ dài khoảng 30 – 40 chữ.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
-Thuộc lòng ít nhất 6 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 45 chữ.

	- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
- Thuộc lòng được ít nhất 8 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 60 chữ.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
- Thuộc lòng ít nhất 10 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 80 chữ.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 35 văn bản văn học (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
Thuộc lòng ít nhất 10 – 12 đoạn thơ, bài thơ hoặc đoạn văn đã học; mỗi đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 100 chữ

	



Văn bản thông tin
	Đọc hiểu hình thức
	Nhận biết được trình tự của các sự việc trong văn bản.
- Hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với học sinh
	Nhận biết được một số loại văn bản thông tin đơn giản, thông dụng qua đặc điểm của văn bản: mục lục sách, danh sách học sinh, thời khoá biểu, thời gian biểu, văn
bản giới thiệu loài vật, đồ vật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện một hoạt động.
- Nhận biết được trình tự các sự việc, hiện tượng nêu trong văn bản.
	b) Văn bản thông tin
Đọc hiểu hình thức
- Nhận biết được một số loại văn bản thông tin thông dụng, đơn giản qua đặc điểm của văn bản: văn bản thuật lại một hiện tượng gồm 2 – 3 sự việc, văn bản giới thiệu một đồ vật, thông báo ngắn, tờ khai đơn giản.
- Nhận biết được cách sắp xếp thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian.
- Nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu trong văn bản.
	* Văn bản thông tin
-Nhận biết được đặc điểm của một số loại văn bản thông dụng, đơn giản và mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó: văn bản chỉ dẫn các bước thực hiện một công việc hoặc cách làm, cách sử dụng một sản phẩm; thư thăm hỏi, thư cảm ơn hoặc xin lỗi; đơn (xin nghỉ học, xin nhập học); giấy mời, báo cáo công việc.
- Nhận biết được bố cục của một văn bản thông tin thông thường: phần đầu, phần giữa (chính) và phần cuối.
	Nhận biết được mục đích và đặc điểm của văn bản giải thích về một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu sách hoặc phim; văn bản quảng cáo, văn bản chương trình hoạt động.
- Nhận biết được bố cục (phần đầu, phần giữa (chính), phần cuối) và các yếu tố (nhan đề, đoạn văn, câu chủ đề) của một văn bản thông tin đơn giản.
-Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian hoặc theo tầm quan trọng.
- Nhận biết được vai trò của hình ảnh, kí hiệu hoặc số liệu trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản (văn bản in hoặc văn bản điện tử).

	
	Đọc hiểu nội dung
	Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản về các chi tiết nổi bật trong văn bản.
-Trả lời được câu hỏi: “Văn bản này viết về điều gì?” với sự gợi ý, hỗ trợ.
	Biết nêu và trả lời được câu hỏi về các chi tiết nổi bật của văn bản như: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao?
- Dựa vào gợi ý, trả lời được: Văn bản viết về cái gì và có những thông tin nào đáng chú ý dựa vào gợi ý.
	- Trả lời được: Văn bản viết về cái gì và có những thông tin nào đáng chú ý?
- Tìm được ý chính của từng đoạn trong văn bản.

	Nhận biết được những thông tin chính trong văn bản.
– Biết tóm tắt văn bản.

	· Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu và các thông tin chính của văn bản.
· -Dựa vào nhan đề và các đề mục lớn, xác định được đề tài, thông tin chính của văn bản.
· -Nhận biết được mối liên hệ giữa các chi tiết. Biết tóm tắt văn bản.


	
	
Đọc kết nối
	Không yêu cầu
	Nêu được các thông tin bổ ích đối với bản thân từ văn bản.
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thể hiện qua nhan đề, hình ảnh minh
hoạ và chú thích hình ảnh.
	- Nêu được những điều học được từ văn bản.
Đọc mở rộng
- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn
	Nêu được một vấn đề có ý nghĩa đối với bản thân hay cộng đồng được gợi ra từ văn bản đã đọc.
- Nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu trong văn bản (văn bản in hoặc văn bản điện tử).

	Nêu được những thay đổi trong hiểu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.

	
	
Đọc mở rộng
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản thông tin có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương các văn bản đã học.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.
	Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 18 văn bản thông tin (bao gồm văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.



	








PHỤ LỤC III
	Việc ghi lại các câu hỏi đọc hiểu của các bộ sách để thấy được câu hỏi trong SGK chưa đủ, chưa đáp ứng yêu cầu từ đó GV nhận thức không cứng nhắc coi SGK là chuẩn mà cần chủ động bổ sung cho đáp ứng yêu cầu Chương trình
	
Bộ sách
	
Câu hỏi trong SGK
	Đọc hiểu theo yêu cầu CT 2018
	Theo mức độ nhận thức Thông tư 27

	
	
	Hình thức
	Nội dung
	Liên hệ kết nối
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
Kết nối
	Tên bài: Thư gửi các học sinh
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 1. Câu nào trong thư của Bác Hồ cho thấy ngày khai trường tháng 9 năm 1945 rất đặc biệt?
	x
	
	
	x
	
	

	
	Câu 2. Chi tiết nào trong thư cho thấy Bác vui cùng niềm vui của học sinh nhân ngày khai trường?
	
	x
	
	x
	
	

	
	Câu 3. Bác nhắc học sinh nhớ đến ai, nghĩ đến điều gì trong giờ phút hạnh phúc của ngày tựu trường?
	
	x
	
	
	x
	

	
	Câu 4. Vì sao Bác khuyên các em học sinh phải cố gắng, siêng năng học tập,... trong những năm học tới?
	
	
	
	
	x
	

	
	Câu 5.Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc thư Bác Hồ gửi các học sinh
	
	
	x
	
	
	x

	
	Câu 6.
	
	
	
	
	
	

	
Cánh Diều
	Tên bài: Thư gửi các học sinh
	
	
	
	x
	
	

	
	Câu 1. Ngày khai trường năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?
	
	x
	
	
	
	

	
	Câu 2. Vì sao tất cả học sinh đều vui mừng trong ngày khai trường đặc biệt đó?
	
	x
	
	
	x
	

	
	Câu 3. Những câu nào trong bức thư nói lên sự trông mong, chờ đợi của đất nước ở thế hệ trẻ?
	x
	
	
	
	x
	

	
	Câu 4. Bức thư thể hiện tình cảm và sự tin cậy của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ như thế nào?
	
	
	
	
	x
	

	
	Câu 5. Học sinh cần làm gì để thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ?
	
	
	x
	
	
	x

	
	Câu 6.
	
	
	
	
	
	

	
Chân trời sáng tạo
	Tên bài: Thư gửi các học sinh
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 1. Bức thư được Bác Hồ viết gửi các học sinh vào dịp nào?
	
	x
	
	x
	
	

	
	Câu 2. Đọc thư của Bác, em thấy không khí ngày khai trường năm 1945 có gì đặc biệt? Vì sao?
	x
	
	
	
	x
	

	
	Câu 3. Theo lời Bác, để xây dựng đất nước giàu mạnh, học sinh có trách nhiệm như thế nào?
	
	
	x
	
	
	x

	
	Câu 4. Qua bức thư, em hiểu thêm điều gì về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi?
	
	x
	
	
	
	

	
	Câu 5.
	
	
	
	
	
	

	
	Câu 6.
	
	
	
	
	
	



PHỤ LỤC IV
Bảng kiểm đánh giá năng lực kỹ thuật đọc học sinh lớp 5

	Tiêu chí đánh giá
	Mô tả yêu cầu cụ thể
	Mức độ đạt được

	1. Đọc thành tiếng
	 
	 

	1.1 Đọc đúng
	Đọc chính xác âm, vần, tiếng, từ, ngữ điệu câu, không mắc lỗi phát âm hoặc nhầm lẫn dấu câu.
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	1.2 Đọc diễn cảm
	Thể hiện được cảm xúc và ý nghĩa văn bản (vui, buồn, trang trọng,...) thông qua giọng điệu, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	1.3 Tốc độ đọc
	Đạt tốc độ đọc thành tiếng từ 90 – 100 tiếng/phút.
	 ☐Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	2. Đọc thầm
	 
	 

	2.1 Tốc độ đọc thầm
	Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn yêu cầu lớp 4, nắm bắt thông tin hiệu quả.
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	2.2 Hiểu ý chính
	Xác định và tóm tắt được nội dung chính, chi tiết quan trọng sau khi đọc thầm.
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	3. Đọc linh hoạt
	 
	 

	3.1 Đọc lướt
	Tìm thông tin cụ thể một cách nhanh chóng (ví dụ: tên nhân vật, địa điểm, thời gian).
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	3.2 Đọc kỹ
	Hiểu sâu nội dung, phân tích ý nghĩa chi tiết, phát hiện các yếu tố quan trọng của văn bản.
	☐ Tốt ⍌ Đạt ☐ Chưa đạt

	4. Tra cứu và sử dụng từ điển
	 
	 

	4.1 Sử dụng từ điển
	Tra cứu từ điển tiếng Việt để tìm nghĩa, cách dùng từ hoặc các thông tin khác một cách chính xác.
	☐ Tốt ☐ Đạt ⍌ Chưa đạt

	4.2 Ghi chép thông tin từ từ điển
	Ghi chép được ý nghĩa và cách sử dụng của từ vào sổ tay hoặc phiếu đọc sách.
	☐ Tốt ☐ Đạt ⍌ Chưa đạt

	5. Ghi chép thông tin
	 
	 

	5.1 Tóm tắt ý tưởng chính
	Ghi chép được các ý tưởng hoặc chi tiết quan trọng từ văn bản vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.
	☐ Tốt ☐ Đạt ⍌ Chưa đạt

	5.2 Sắp xếp thông tin hợp lý
	Sắp xếp các chi tiết ghi chép một cách rõ ràng, logic để dễ dàng tra cứu và sử dụng sau này.
	☐ Tốt ☐ Đạt ⍌ Chưa đạt




PHỤ LỤC V
SƠ ĐỒ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC (MIÊU TẢ)
[image: D:\Downloads\So do tu duy_map.png]





KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn Tiếng Việt lớp 5
Bài 15: Đọc: Xuồng ba lá quê tôi
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
	1. Năng lực đặc thù:
	- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Xuồng ba lá quê tôi. Biết nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng. Biết tra cứu từ điển tìm nghĩa của một số từ : Xuồng, du kích, bông điên điển, ván be, ván đáy, cong.    
	- Đọc hiểu: 
	+ Đọc hiểu nội dung: Nhận diện chi tiết quan trọng, tóm tắt văn bản và hiểu được cấu tạo và vai trò của xuồng ba lá trong đời sống người dân Nam Bộ.
	+  Đọc hiểu hình thức: Xác định thể loại văn bản, bố cục và cách triển khai thông tin theo trình tự thời gian.
	+ Liên hệ, so sánh, kết nối: Rút ra bài học, bày tỏ suy nghĩ cá nhân và liên hệ với thực tế.
	2. Năng lực chung.
	- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
	- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước tích cực lao động, yêu những người lao động. Có tình cảm trân trọng những điều bình dị, gắn bó, thân thuộc trong đời sống hằng ngày.
	- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết tôn trọng sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa của mỗi vùng miền trên đất nước. Trân trọng vẻ đẹp và công dụng của xuồng ba lá.
	- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác đọc, trả lời các câu hỏi.
	- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ gìn, phát huy nét đẹp độc đáo riêng biệt của cảnh vật và con người của mỗi vùng đất. Gìn giữ nét đẹp độc đáo của xuồng ba lá.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài mới.
- Cách tiến hành:

	1. Khởi động:
- Cho HS khởi động theo bài hát Việt Nam ơi. 
- GV yêu cầu học sinh chia sẻ những điều em biết về một số phương tiện đi lại của người dân vùng sông nước.
- Miền sông nước của Việt Nam nằm ở vùng nào?
- GV đưa hình ảnh bản đồ vùng Nam Bộ. GV giới thiệu bài mới.
	
- HS khởi động theo bài hát, quan sát.
- HS trả lời.


- HS trả lời.


- HS nhắc lại tên bài.

	2. Đọc văn bản.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Xuồng ba lá quê tôi. Biết nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng. Hiểu nghĩa của một số từ: Xuồng, ván be, ván đáy, cong, du kích, bông điên điển.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc.
- GV yêu cầu học sinh giải nghĩa từ xuồng trong tên bài (màn hình- ảnh xuồng).
- GV đưa yêu cần đạt lên màn hình.
- GV đọc mẫu lần 1.
- Văn bản trên chia  làm mấy đoạn?
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV: Cho HS thảo luận nhóm 4 (3 phút)
Nội dung thảo luận: GV đưa lên màn hình.
Đoạn 1: 
- Khi đọc đoạn 1 các em cần lưu ý điều gì?
- Cho học sinh đọc lại câu chứa từ khó, câu dài.
- Trong đoạn có từ nào cần giải nghĩa?
- GV: Giải nghĩa từ ván be, cong.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa ván đáy.
- GV yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
- GV nhận xét
Đoạn 2
- GV cho HS điều hành hoạt động đọc
- GV giải nghĩa từ bông điên điển (màn hình).
Đoạn 3
- Khi đọc đoạn 3 em cần lưu ý điều gì?
- Cho học sinh đọc lại câu chứa từ khó, câu dài.
 - Trong đoạn có từ nào cần giải nghĩa?
- GV giải nghĩa từ cần giải nghĩa.
- Gọi HS đọc đoạn 3.
Đoạn 4
- Cho HS các nhóm nhận xét về bạn trong nhóm mình.
- Gọi HS đọc, yêu cầu HS nêu cách đọc.
- Cho hs đọc nhóm 2
- GV hướng dẫn đọc cả bài
	
- HS giải nghĩa.


- HS lắng nghe GV đọc, đọc thầm lấy bút chì chia đoạn, ngắt câu dài.
- HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS thảo luận nhóm 4.


- HS tìm từ khó, câu dài
-  HS đọc

- HS trả lời.

- HS giải nghĩa.
- HS đọc.


- HS lên điều hành.



- HS nêu từ khó, câu dài
- HS đọc.

- HS nêu từ cần giải nghĩa
- Nhận xét bạn đọc


- HS trong các nhóm nhận xét


- HS đọc và nêu cách đọc
- HS đọc nhóm 2
- HS đọc toàn bài.

	3. Đọc hiểu.
- Mục tiêu: 
+ Đọc hiểu nội dung: Nhận diện chi tiết quan trọng, tóm tắt văn bản và hiểu được cấu tạo và vai trò của xuồng ba lá trong đời sống người dân Nam Bộ.
+  Đọc hiểu hình thức: Xác định thể loại văn bản, bố cục và cách triển khai thông tin theo trình tự thời gian.
+ Liên hệ, so sánh, kết nối: Rút ra bài học, bày tỏ suy nghĩ cá nhân và liên hệ với thực tế.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài. 
- Qua việc luyện đọc em hãy cho cô biết bài đọc thuộc loại văn bản gì? 
- Vì sao em cho là như vậy? 
- Dựa vào bố cục đã tìm hiểu ở trên, em hãy cho biết văn bản "Xuồng ba lá quê tôi" được triển khai theo trình tự nào?
A. Trình tự không gian
B. Trình tự thời gian 
C. Trình tự nguyên nhân – kết quả
D. Trình tự miêu tả đặc điểm của xuồng ba lá.
Đoạn 1: Cá nhân
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1 và cho cô biết vì sao lại gọi là xuồng ba lá ?
+ Để xuồng ba lá được vững chắc người ta thường làm gì?
+ Vậy đoạn 1 tác giả cho ta biết điều gì?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV chiếu video về xuồng ba lá.
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 2.
Đoạn 2
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2.
- GV Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Ai nhanh hơn.
- Theo em nội dung của đoạn 2 là gì?
- GV nhận xét, tuyên dương;
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 3.
Đoạn 3
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi (màn hình) (2 phút)
+ Vậy theo các em đoạn 3 cho chúng ta biết điều gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương
- Đưa video xuồng ba lá tham gia kháng chiến.
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 4.
Đoạn 4: Cá nhân
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi 4 trong SGK.
- GV chiếu ảnh về xuồng ba lá trong cuộc sống đời thường. 
- GV chốt kiến thức đoạn 4.
- GV:  Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về cảnh vật phương Nam?
- GV: Sau khi đọc bài, em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người dân vùng sông nước?
- Em học tập được điều gì ở người dân nơi đây?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV: Lớp mình bạn nào đã được đi xuồng ba lá? 
- GV: Em hãy nêu cảm nhận của mình khi được đi xuồng ba lá?
- GV liên hệ phòng tránh tai nạn đuối nước.
- GV mời HS nêu nội dung bài học.
- GV nhận xét và chốt (màn hình)
	
- HS trả lời.

- HS trả lời.









- HS đọc thầm và HS trả lời.
- HS nhận xét.

- HS trả lời.
- HS trả lời. 





- HS đọc thầm đoạn 2.
- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời.




- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.


- HS trả lời.







- HS đọc thầm đoạn 4.
- HS trả lời.




- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS trả lời.


- HS trả lời.

- HS trả lời.


- HS nêu nội dung bài học.


	3.2. Luyện tập vận dụng
- Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố, khắc sâu các kiến thức, kĩ năng đọc, đồng thời góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tăng cường liên hệ kiến thức, nội dung bài đọc với thực tiễn cuộc sống. 
- Vận dụng đặc điểm của văn bản thông tin biết thuyết minh, viết đoạn văn giới thiệu đồ vật.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn đọc toàn bài.
- Mời HS đọc toàn bài.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- GV cho HS đọc đoạn mình yêu thích
- GV đưa màn hình tiêu chí nhận xét bạn.

	- HS lắng nghe.
- HS đọc toàn bài.

- HS đọc đoạn mình yêu thích
- HS nhận xét bạn đọc dựa vào các tiêu chí.

	- Bài đọc ngày hôm nay thuộc văn bản nhật dụng hay văn bản thuyết minh?
- Bài đọc được trình bày theo trình tự nào?
- Vậy qua bài đọc ngày hôm nay em học tập được gì khi viết đoạn văn giới thiệu đồ vật? 
- GV yêu cầu HS giới thiệu về một đồ vật quen thuộc, gần gũi.
- Nêu cảm nhận của em về tiết học ngày hôm nay.
- Cho học sinh cho học sinh tự đánh giá mức độ hoàn thành bài đọc hiểu của mình dựa vào yêu cầu cần đạt ban đầu đưa ra.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Bài đọc Xuồng ba lá quê tôi nằm trong chủ điểm Hương sắc trăm miền. Mỗi bài đọc nằm trong chủ điểm giống như một chuyến du lịch nhỏ giúp các em được trải nghiệm, mở rộng hiểu biết về mỗi vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam yêu thương. Vậy Vĩnh Bảo quê mình có những hương sắc  độc đáo nào. Bài hát Vĩnh Bảo quê hương tôi sẽ trả lời cho các em điều đó.
- GV đưa video bài hát Vĩnh Bảo quê hương tôi. 
	- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS trả lời

- HS trả lời.


- HS tự đánh giá theo mức hoàn thành tốt, hoàn thành.



- HS lắng nghe.



PHỤ LỤC
Tiêu chí đánh giá kĩ năng đọc
	
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	ĐỌC ĐÚNG
	Đọc to, rõ ràng, phát âm đúng
	
	

	
	Ngắt nghỉ đúng dấu câu và câu dài
	
	

	ĐỌC DIỄN CẢM
	Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm
	
	

	
	Ngữ điệu phù hợp với nội dung đoạn, bài
	
	

	SÁNG TẠO
	Giọng đọc truyền cảm thể hiện được tình cảm của tác giả.
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